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Tên thôn, tổ dân phố, 
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 Thôn không 

có sóng di 

động (3G, 4G) 

 Thôn không có 

internet băng 

rộng cố định 

 Ghi chú 

1 Xã Bình Minh

1 Thôn Thọ An

2 Thôn An Khương

3 Thôn Phước An

4 Thôn Tây Phước 1

5 Thôn Tây Phước 2

6 Thôn Phúc Lâm

7 Thôn Thanh Trà

8 Thôn Bình Yên

9 Thôn Trà Lăm

10 Thôn Tây Phước

11 Thôn Lộc Thanh

12 Thôn Mỹ Long An

13 Thôn Mỹ Long Tây

14 Thôn Tân Phước

15 Thôn Tân Phước Đông

2 Xã Trà Giang 

1 Thôn Đá Sơn

2 Thôn Đá Bàn

3 Thôn Phú Thọ 1

4 Thôn Phú Thọ 2

5 Thôn An Tây

6 Thôn An Nhơn

7 Thôn An Cư

8 Thôn An Lạc

9 Thôn An Tráng

10 Thôn An Hòa Bắc

11 Thôn An Hòa Nam

PHỤ LỤC

Báo cáo thôn không có sóng di động 3G, 4G và thôn không có internet băng rộng cố 

định
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12 Thôn An Tân

13 Thôn 1

14 Thôn 2

15 Thôn 3

16 Thôn 4

17 Thôn 6

18 Thôn 7

3 Xã Thiện Tín

1 Trường Lệ

2 Khánh Giang

3 Trũng Kè 1

4 Trũng Kè 2

5 Thôn Nhơn Lộc 1

6 Thôn Nhơn Lộc 2

7 Thôn Đồng Giữa

8 Thôn Xuân Hoà

9 Thôn Tân Hòa

10 Thôn Tân Phú 

11  Long Bình

12 Thôn Đồng Miếu

13 Thôn Phú Thọ

14 Thôn Phú Khương

15 Thôn Bàn Thới

16 Thôn Ngọc Sơn

17 Thôn Phú Lâm Đông

18 Thôn Phú Lâm Tây

19 Thôn Vạn Xuân 1

20 Thôn Vạn Xuân 2

4
Xã Phước 

Giang

1 Trung Mỹ

2 Thôn An Định

3 Thôn An Tân

4 Thôn An Phước

5 Thôn An Sơn

6 Thôn An Hoà

7 Thôn Kim Thành



8 Tình Phú Bắc

9 Tình Phú Nam

10 Long Bàn Bắc

11 Long Bàn Nam

12 Thôn Đông Trúc Lâm

13 Thôn Phước Lâm

14 Thôn Nghĩa Lâm

15 Thôn Tân Lập

16 Thôn Bình Thành

17 Thôn Đồng Vinh

18
Thôn Kim Thành 

Thượng
5 Xã Trà Bồng 

1 Thôn Tây

2 Thôm Kà Tinh

3 Thôn Bắc

4 Thôn Bắc 2

5 Thôn Đông

6 Thôn Trung

7 Thôn Sơn Bàn

8 Sơn Thành

9 Thôn 1

10 Thôn 2

11 Thôn 3

12 Thôn 4

13 Thôn 5

14 Thôn 6

15 Tổ dân phố 1

16 Tổ dân phố 2

17 Tổ dân phố 3

18 Tổ dân phố 4

19 Tổ dân phố 5

20 Tổ dân phố 6

6 Xã Đông Trà Bồng 

1 Thôn Bình Thanh

2 Thôn Bình Tân

3 Thôn Bình Trung

4 Thôn Bình Đông



5 Thôn Phú Hoà

6 Thôn Phú Long

7 Thôn Phú An

8 Thôn Phú Tài

9 Thôn 1

10 Thôn 2

11 Thôn 3

7 Xã Tây Trà

1 Gò Rô

2 Trà Nga

3 Trà Niu

4 Hà Riềng

5 Trà Bung

6 Thôn Hà

7 Thôn Đông

8 Thôn Sơn

9 Thôn Trà Bao

10 Thôn Trà Xuông

11 Thôn Trà Ong

12 Thôn Trà Kem

13 Thôn Trà Veo

14 Thôn Trà Ôi

8 Xã Cà Đam 

1 Thôn Niên

2 Thôn Quế

3 Thôn Tang

4 Thôn Tây

5 Thôn Trường Giang

6 Thôn Trường Biện

7 Thôn Trà Ngon

8 Thôn Trà Ót

9 Xã Thanh Bồng

1 Thôn Nguyên

2 Thôn Cưa

3 Thôn Băng

4 Thôn Cả

5 Thôn Trà Lạc



6 Thôn Trà Xanh

7 Thông Trà Khương

8 Thôn Trà Hoa

9 Thôn Môn

10 Thôn Vuông

11 Thôn Cát

12 Thôn Gỗ

10 Xã Tây Trà Bồng

1 Thôn Trà Lương

2 Thôn Trà Linh

3 Thôn Trà Liên

4 Thôn Cà Đam

5 Thôn Trà Huynh

6 Thôn Trà Vân

7 Thôn Bắc Dương

8 Thôn Bắc Nguyên

9 Thôn Tây

10 Thôn Tre

11 Thôn Đam

12 Thôn Vàng

13 Thôn Xanh

14 Thôn Nước Nia

11 Xã Sơn Thuỷ

1 Thôn Tà Pía

2 Thôn Gò Sim

3 Thôn Tà Mát

4 Thôn Làng Lành

5 Thôn Làng Trăng

6 Thôn Tà Cơm

7 Thôn Làng Rào

8 Thôn Tà Bần

9 Thôn Tà Bi

10 Thôn Giá Gối

11 Thôn Làng Rin

12 Thôn Làng Nà

13 Thôn Làng Đèo

14 Thôn Gia Ry



15 Thôn Tà Màu

16 Thôn Gò Rộc

12 Xã Sơn Kỳ

1 Thôn Bồ Nung

2 Thôn Tà Gầm

3 Thôn Làng Rút

4 Thôn Tà Bấc

5 Thôn Làng Rê

6 Thôn Nước Lác

7 Thôn Làng Trăng

8 Thôn Làng Riềng

9 Thôn Mô Níc

10 Thôn Gò Da

11 Thôn Kà Khu

12 Thôn Mò O

13 Thôn Làng Bung

14 Thôn Làng Già

15 Thôn Làng Ranh

16 Thôn Di Hoăng

13 Xã Sơn Linh

1 Thôn Xà Ây

2 Thôn Làng Gung

3 Thôn Làng Mon

4 Thôn Đồng Sạ

5 Thôn Làng Trăng

6 Thôn Làng Trá

7 Thôn Ka La

8 Thôn Bồ Nung

9 Thôn Đồng A

10 Thôn Làng Ghè

11 Thôn Gò Da

12 Thôn Làng Xinh

13 Thôn Làng Rê

14 Thôn Tà Đinh

15 Thôn Đồng Giang

16 Thôn Gò Đồn

17 Thôn Làng Rí 



18 Thôn Làng Lùng

14 Xã Sơn Hạ

1 Thôn Đèo Rơn

2 Thôn Hà Bắc

3 Thôn Trường Khay

4 Thôn Trường Ka

5 Thôn Kà Tu

6 Thôn Đèo Gió

7 Thôn Đồng Reng

8 Thôn Canh Mo

9 Thôn Bầu Sơn

10 Thôn Cận Sơn

11 Thôn Chàm Rao

12 Thôn Xà Nay

13 Thôn Xà Riêng

14 Thôn Làng Vẹt

15 Thôn Hà Thành

16 Thôn Gò Ra

17 Thôn Gò Rinh

18 Thôn Gò Chu

19 Thôn Gò Gạo

15 Xã Sơn Hà 

1 TDP Cà Đáo

2 TDP Nước Nia

3 TDP Gò Dép

4 TDP Nước Rạc

5 TDP Nước Bung

6 TDP Làng Dầu

7 TDP Hàng Gòn

8 TDP Di Lang

9 TDP Làng Bồ

10 Thôn  Nước Bao

11 Thôn Mang Nà

12 Thôn Nước Rinh

13 Thôn Nước Tang

14 Thôn Tà Lương

15 Thôn Làng Mùng



16 Thôn Làng Vố

17 Thôn Gò Răng

18 Thôn Tà Pa

19 Thôn Nước Tăm

20 Thôn Bờ Reo

16 Xã Sơn Tây

1 Thôn Tan Via

2 Thôn Huy Măng

3 Thôn Gò Lã

4 Thôn Đăk Trên

5 Thôn Đăk Lang

6 Thôn Bãi Màu

7 Thôn Tà Dô

8 Thôn Ra Nhua

9 Thôn Đăk Be

10 Mang Hin

11 Ra Pân

12 Ra Manh

13 Tà Vay

17 Xã Sơn Tây Thượng

1 Thôn Nước Vương

2 Thôn Đăk Doa

3 Thôn Tang Tong

4 Thôn Mang Tà Bể

5 Thôn Nước Tang

6 Thôn Mang He

7 Thôn Nước Min

8 Thôn Tu La

9 Thôn Huy Ra Long

10 Thôn Huy Em

18 Xã Sơn Tây Hạ

1 Mang Rễ

2 Tà Ngàm

3 Mang Trẫy

4 Ka Năng

5 Xà Ruông

6 Nước Kỉa



7 Ra Tân

8 Bà He

9 Tà Vinh

10 Đắk Panh

11 Hà Lên

12 Đắk Pao

19 Xã Minh Long

1 Thôn Làng Ren

2 Thôn Làng Trê

3 Thôn Cà Xen

4 Thôn Làng Giữa

5 Thôn Đồng Vang

6 Thôn Gò Nhiêu

7 Thôn An Phương

8 Thôn Thượng Đố

9 Thôn An Thanh

10 Thôn Đồng Cần

11 Thôn Hà Bôi

12 Thôn Hà Xuyên

13 Thôn Hà Liệt

14 Thôn 1

15 Thôn 2

16 Thôn 3

20 Xã Sơn Mai

1 Thôn Biều Qua

2 Thôn Sơn Châu

3 Thôn Đồng Tròn

4 Thôn Diên Sơn

5 Thôn Gò Chè

6 Thôn Lạc Sơn

7 Thôn Yên Ngựa

8 Thôn Gò Tranh

9 Thôn Trung Thượng

10 Thôn Mai Lãnh Hạ

11 Thôn Long Thượng

12 Thôn Mai Lãnh Hữu

13 Thôn Dư Hữu



14 Thôn Minh Xuân

15 Thôn Kỳ Hát

21 Xã Ba Vì

1 Nước Xuyên

2 Giá Vực

3 Mang Đen

4 Nước Ui

5 Gò Năng

6 Gò Vành

7 Mang Biều

8 Nước Tỉa

9 K Rầy

10 Làng Trui

11 Krên

12 Nước Lầy

13 Ba Lăng

14 Ta Noát

22 Xã Ba Tô

1 Vả Lế

2 Gòi Lế

3 Đồng Lâu

4 Làng Tốt

5 Làng Vờ

6 Làng Dút

7 Làng Mạ 

8 Làng Xi 1

9 Làng Xi 2

10 Mô Lang

11 Trà Nô

12 Mang Lùng 1

13 Mang Lùng 2

14 Xà Râu

23 Xã Ba Dinh

1 Thôn Gò Ghềm

2 Thôn Kà La

3 Thôn Nước Lô

4 Thôn Gò Khôn



5 Thôn Ba Nhà

6 Thôn Đồng Dinh

7 Thôn Gò Lê

8 Thôn Nước Lang

9 Thôn Làng Măng

10 Thôn Kách Lang

24 Xã Ba Tơ

1 TDP Kon Dung

2 TDP Đá Bàn

3 TDP Nam Hoàn Đồn

4 TDP Bắc Hoàn Đồn

5 TDP Uy Năng

6 TDP Tài Năng

7 TDP Đồng Chùa

8 TDP Nước Trinh

9 Thôn Con Rã

10 Thôn Đồng Tiên

11 Thôn Đồng Vào

12 Thôn Nước Đang

13 Thôn Làng Mâm

14
Thôn Gò Loa- Đồng 

Xoài
15

Thôn Đồng Dâu - Kon 

Kua
16 Thôn Gò Rét Ma Nghít

17
Thôn Làng Giấy - Dốc 

Mốc
25 Xã Ba Vinh

1 Thôn Nước Nẻ

2 Thôn Ba Sơn

3 Thôn Nước Y

4 Thôn Ba Lang

5 Thôn Hóc Đô

6 Thôn Phân Vinh

7 Thôn Cao Muôn

8 Thôn Nước Lui

9 Thôn Làng Huy

10 Thôn Hy Long

11 Thôn Gò Nghênh

12 Thôn Làng Rêu



13 Thôn Làng Tương

26 Xã Ba Động

1 Thôn Huy Ba 1

2 Thôn Huy Ba 2

3 Thôn Trường An 1

4 Thôn Trường An 2

5 Thôn Làng Teng

6 Thôn Tân Long

7 Thôn Hóc Kè

8 Thôn Suối Loa

9 Thôn Hương Chiên

10 Thôn Đá Chát

27 Xã Ba Xa

1 Thôn Gòi H rê

2 Thôn Mang K rá

3 Thôn Nước Như

4 Thôn Nước Chạch

5 Thôn Nước Lăng

6 Thôn Mang Mu

7 Thôn Ba Ha

28Xã Đặng Thùy Trâm

1 Thôn Bùi Hui

2 Thôn Kon Dóc

3 Thôn Kon Riêng

4 Thôn Cây Muối

5 Thôn Nước Đang

6 Thôn Nước Giáp

7 Thôn Vãy Ốc

8 Thôn Đồng Răm

29 Xã Đăk Rve

1 Thôn 1

2 Thôn 2

3 Thôn 3

4 Thôn 4

5 Thôn 5

6 Thôn 7

7 Thôn 9



8 Thôn 1 (Kon Túc)

9 Thôn 2 (Kon Go I)

10 Thôn 3 (Kon Go II)

11 Thôn 4 (Kon Gộp)

30 Xã Kon Braih

1 Thôn Đăk Jri

2 Thôn Kon Jri Pen

3 Thôn Đăk Pơ Kong

4 Thôn Đăk Ơng lăng

5 Thôn Kon Xơmluh

6 Thôn Kon Dơ Xing

7 Thôn Đăk Puih

8 Thôn Tam Sơn

9 Thôn 1

10 Thôn 2

11 Thôn 3

12 Thôn 4

13 Thôn 5

14 Thôn 6

15  Thôn 8

16  Thôn 9

17  Thôn 10

18 Thôn 11

19  Thôn 12

20  Thôn 13

21  Thôn 14

31 Xã Đăk Kôi

1 Thôn 1 (Kon Lỗ)

2 Thôn 2 (Kon Long)

3 Thôn 3 (Kon Bỉ)

4 Thôn 4 (Kon Mong Tu)

5 Thôn 5 (Kon Vi Vàng)

6 Thôn 6 (Kon Rá)

7 Thôn 7 (Kon Lung)

8 Thôn 8 (Kon Keng)

9 Thôn Kon Đó

10 Thôn Tu Ngó - Kon Bông



11 Thôn Kon RGỗh

12 Thôn Kon Rlong

13 Thôn Ngọc Răng - Nhân Liếu

14 Thôn Tu Krối

15 Thôn Trăng Nó - Kon Blo

16 Thôn Tea Reang

17 Thôn Tu Rơ Băng

32 Xã Đăk Sao

1 Thôn Kạch Lớn 1  

2  Thôn Kạch Lớn 2

3  Thôn Kạch Nhỏ

4  Thôn Năng Lớn 3

5  Thôn Năng Lớn 2

6  Thôn Năng Lớn 1

7 Thôn Năng Nhỏ 1

8 Thôn Năng Nhỏ 2

9 Thôn Đăk Giá

10 Thôn Kon Cung 

11 Thôn Kon Sang

12 Thôn Long Tum

13 Thôn Hà Lăng 

14 Thôn Đăk Riếp 2

15 Thôn Đăk Rê 2

16 Thôn Mô Bành 1

17 Thôn Ba Ham

18 Thôn Kon Chai

19 Thôn Lê Văng

20 Thôn Đăk Riếp 1

21 Thôn Đăk Rê 1

22 Thôn Mô Bành 2

33 Xã Đăk Tờ Kan

1 Thôn Kon Hia 1

2 Thôn Kon Hia 2

3 Thôn Kon Hia 3

4 Thôn Đăk P Lò

5 Thôn Măng Lỡ

6 Mô Pành



7 Thôn Ngọc Năng 1

8 Thôn Ngọc Năng 2

9 Thôn La Giông

10 Kon Hnông

11 Đăk Prông

12 Đăk Nông

13 Đăk Hnăng

14 Đăk Trăng

15 Tê Xô Trong

16 Tê Xô Ngoài

34 Xã Tu Mơ Rông

1 Tu Mơ Rông

2 Long Leo

3 Đăk Chum 1

4 Đăk Chum 2

5 Tu Cấp

6 Đăk Ka

7 Đăk Neang

8 Văn Sang

9 Ngọc Leang

10 Đăk Siêng

11 Mô Pả

12 Ty Tu

13 Kon Ling

14 Đăk Pơ Trang

15 Kon Pia

16 Đăk Hà

17 Kon Tun

35 Xã Măng Ri

1 Thôn Pu Tá

2 Thôn Ngọc La

3 Thôn Đăk Dơn

4 Thôn Long Hy

5 Thôn Chung Tam

6 Thôn Long Láy

7 Thôn Lộc Bông

8 Thôn Mô Za



9 Thôn Măng Rương II

10 Thôn Măng Rương I

11 Thôn Tu Bung

12 Thôn Kô Xia II

13 Thôn Đăk Kinh 1

14 Thôn Đăk Xia

15 Thôn Đăk Prế

16 Thôn Tu Thó

17 Thôn Đăk Viên

18 Thôn Tân Ba

19 Thôn Đăk Sông

20 Thôn Long Láy 1

21 Thôn Ngọc Đo

22 Thôn Long Láy 2

23 Thôn Ba Tu 1

24 Thôn Ba Tu 2

25 Thôn Ba Tu 3

26 Thôn Tam Rin

27 Thôn Đăk Văn 1

28 Thôn Đăk Văn 2

29 Thôn Đăk Văn Linh

30 Thôn Ba Khen

31 Thôn Long Tro

36 Xã Đăk Tô

1 Khối 1

2 Khối 2

3 Khối 3

4 Khối 4

5 Khối 5

6 Khối 6

7 Khối 7

8 Khối 8

9 Khối 9

10 Khối 10

11 Đăk Rao Lớn

12 Thôn 1 (Tân Cảnh cũ)

13 Thôn 2 (Tân Cảnh cũ)



14 Thôn 3 (Tân Cảnh cũ)

15 Thôn 4 (Tân Cảnh cũ)

16 Thôn 5 (Tân Cảnh cũ)

17 Thôn Đăk Ri Dốp(Tân Cảnh cũ)

18 Thôn Đăk Ri Peng I (Tân Cảnh cũ)

19 Thôn Đăk Ri Peng II (Tân Cảnh cũ)

20 Thôn 1 (Diên Bình cũ)

21 Thôn 2 (Diên Bình cũ)

22 Thôn 3 (Diên Bình cũ)

23 Thôn 4 (Diên Bình cũ)

24 Thôn 5 (Diên Bình cũ)

25 Thôn 8 (Diên Bình cũ)

26 Thôn Đăk Kang Peng (Diên Bình cũ)

27 Thôn Đăk Mơ Ham

28 Thôn Đăk Rao Nhỏ

29 Thôn Kon Tu Peng

30 Thôn Kon Tu Dốp 1

31 Thôn Kon Tu Dốp 2

37 Xã Kon Đào

1 Thôn 1

2 Thôn 2

3 Thôn 3

4 Thôn Kon Đào

5 Thôn Đăklung

6 Thôn 6

7 Thôn 7

8 Thôn Măng Rương

9 Thôn Đăk Xanh

10 Thôn Tê Rông

11 Thôn Tê Pên

12 Thôn Đăk Sing

13 Đăk Rò

14 Đăk Mông

15 Đăk Trăm

16 Tê Pên

17 Tê Pheo

18 Đăk Rô Gia



19 Đăk Dring

38 Xã Ngọk Tụ

1 Thôn Kon Pring

2 Thôn Đăk Chờ

3 Thôn Đăk No

4 Thôn Đăk Nu

5 Thôn Đăk Tông

6 Thôn Đăk Tăng

7 Thôn Đăk Manh I

8 Thôn Đăk Manh II

9 Thôn Đăk Dé

10 Thôn Đăk Pung

11 Thôn Đăk Kon

39 Xã Ia Đal

1 Thôn 1

2 Thôn 2

3 Thôn 3

4 Thôn 4

5 Thôn 5

6 Thôn 6

7 Thôn 7

8 Thôn 8

9 Thôn Ia Đal

10 Thôn Chư Hem

11 Thôn Ia Der

40 Xã Ia Tơi

1 Thôn 1 (Ia Dom cũ)

2 Thôn 2

3 Thôn 3

4 Thôn 4

5 Thôn Ia Muung

6 Thôn 1

7 Thôn 7

8 Thôn 8

9 Thôn 9

10 Thôn Ia Dơr

41 Xã Dục Nông



1 Thôn Nông Chả

2 Thôn Ngọc Hiệp

3 Thôn Chả Nhầy

4 Thôn Dục Nhầy 1

5 Thôn Dục Nhầy 3

6 Thôn Đăk Hú

7 Thôn Đăk Răng

8 Thôn Đăk Si

9 Thôn Nông Kon

10 Thôn Lộc Nông

11 Thôn Dục Nội

12 Thôn Đắk Giàng

13 Thôn Tà Pók

14 Thôn Kà Nhảy

15 Thôn Nông Nội

16 Thôn Chả Nội II

17 Thôn Quảng Nông

18 Thôn Nông Nhầy II

19 Thôn Gia Tun

20 Thôn Đăk Sút

21 Thôn Đăk Giá II

22 Thôn Đăk Giá I

23 Thôn Long Dôn

24 Thôn Đăk BLái

42 Xã Sa Loong

1 Thôn 1

2 Thôn 2

3 Thôn 3

4 Thôn 4

5 Thôn  Hào Phú

6 Thôn Tân Bình

7 Thôn Ngọc Tặng

8 Thôn Hòa Bình

9 Đăk Vang

10 Giang Lố I

11 Giang Lố II

12 Cao Sơn



13 Hào Lý

14 Bun Ngai

43 Xã Bờ Y

1 Thôn Chiên Chiết

2 Thôn Đắk Nông

3 Thôn Kei Joi

4 Thôn Đắk Long Giao

5 Thôn Thung Nai

6 Thôn Phia Pháp

7 Thôn Xuân Tân

8 Thôn Đắk Tang

9 Thôn Ngọc Yên Phúc

10 Thôn Ngọc Thư

11 Thôn Ngọc Tiền

12 Thôn Ngọc Hải

13 Thôn Bắc Phong

14 Thôn Đắk Mế

15 Thôn  Kon Khôn

16 Thôn Măng Tôn

17 Thôn Tà Ka

18 Thôn Đắk Răng

19 Thôn Iệc

20 Thôn 4

21 Thôn 5

22 Thôn 6

23 Thôn 7

24 Tổ dân phố 1

25 Tổ dân phố 2

26 Tổ dân phố 3

27 Tổ dân phố 4

28 Tổ dân phố 5

29 Tổ dân phố 6

30 Tổ dân phố 7

44 Xã Rờ Kơi

1 Thôn Khớk Klong

2 Thôn Gia Xiêng

3 Thôn Rờ Kơi



4 Thôn Kram

5 Thôn Đăk Đe

6 Thôn Đăk Tang

45 Xã Mô Rai

1 Làng Rẽ

2 Làng Grập

3 Làng Tang

4 Làng Kênh

5 Làng Kđin

6 Làng Xộp

7 Làng Le

8 Thôn Ia Ho

9 Thôn Ia Xoăn

10 Thôn Ia Tri

46 Xã Ya Ly

1 Làng Lung

2 Thôn Ya De

3 Làng Rắc

4 Làng O

5 Làng Trang

6 Thôn 1

7 Thôn Thanh Xuân

8 Làng Trấp

9 Làng Điệp Lốk

10 Làng Lút

11 Thôn Kiến Hưng

12 Làng Tum

13 Làng Chứ

14 Làng Chờ

47 Xã Sa Thầy

1 Thôn 1

2 Thôn 2

3 Thôn 3

4 Thôn 4

5 Thôn 5

6 Làng KLeng

7 Làng KĐừ



8 Làng Chốt

9 Thôn 1 (xã Sa Sơn cũ)

10 Thôn 2 (xã Sa Sơn cũ)

11 Thôn Sơn An

12 Thôn Bar gốc

13 Thôn Nhơn An

14 Thôn Đức Lý

15 Thôn Nhơn  Khánh

16 Thôn Nhơn Nghĩa

17 Thôn Nhơn Bình

48 Xã Sa Bình

1 Tân Sang 

2 Đăk Wơk Yôp

3 Đăk Wơk 

4 Kơ Tol

5 Đăk Yo

6 Kơ Tu

7 K' Bay

8  Hòa Bình

9  Nghĩa Dũng

10 Đăk Tân

11 Bình Tây

12 Bình Trung

13 Bình Đông

14 Khúc Na

15 Kà Bầy 

16 Lung Leng

17 Bình Loong

49 Xã Kon Plông

1 Thôn Vi KLâng 1

2 Thôn Vi Klâng 2

3 Thôn Vi K tàu

4 Thôn Vi Pờ Ê

5 Thôn Vi K Oa

6 Thôn Vi Ô lắk

7 Thôn Kon Plông

8 Thôn Vi Glơng



9 Thôn Đăk Lom

10 Thôn Vi ChRing

11 Thôn Đăk Xô

12 Thôn Kon Plinh

13 Thôn Tu Cần

14 Thôn Vi Chong

15 Thôn Kon Klung

16 Thôn Măng Krí

17 Thôn Điek Chè

18  Thôn Điek Lò

19  Thôn Điek Tem

20  Thôn Điek Nót A

21  Thôn Điek Kua

22  Thôn Kíp Plinh

23 Thôn Điek Tà Âu

24 Thôn Điek Pét

25 Thôn Măng Nách

50 Xã Măng Bút Xã Măng Bút

1 Thôn Măng Búk

2 Thôn Vang Loa

3 Thôn Đắk Pong

4 Thôn Đắk Niêng

5 Thôn Đắk Y Pai

6 Thôn Tu Nông

7 Thôn Kô Chắk

8 Thôn Đắk Chun

9 Thôn Đắk Lanh

10 Thôn Đắk Dắt

11 Thôn Đắk Chờ

12 Thôn Ngọc Ring

13 Thôn Vác Y Nhông

14 Thôn Đắk Da

15 Thôn Đắk Doa

16 Thôn Đắk Lâng

17 Thôn Đắk KLa

18 Thôn Đắk Ang

19 Thôn Đắk Tiêu



20 Thôn Đắk Púk

21 Thôn Xô Thák

22 Thôn Xô Luông

23 Thôn Đắk Lai

24 Thôn Đắk Lúp

25 Thôn Tu Rét

26 Thôn Tu Thôn

51 Xã Măng Đen

1 Tổ dân phố 1

2 Tổ dân phố 2

3 Tổ dân phố 3

4 Tổ dân phố 4

5 Thôn Kon Pring

6 Thôn Kon Vơng Kia

7 Thôn Kon Brayh

8 Thôn Kon Xủh

9 Thôn Kon Leang

10 Thôn Kon Chốt

11 Kon Du

12 Măng Cành

13 Măng Pành

14 Đắk Ne

15 Kon Kum

16 Kon Chênh

17 Kon Năng

18 Kon Tu Ma

19 Kon Tu Răng

20 Thôn Vi Ring

21 Thôn Vi Xây

22 Thôn Đăk Tăng

23 Thôn Rô Xia

24 Thôn Vi Rơ Ngheo

25 Thôn Đăk Pồ Rồ

52 Xã Đăk Pxi

1 Thôn Pa Cheng

2 Thôn Kon Đao Yôp

3 Thôn Tua Team



4 Thôn Đăk Xế Kơ Ne

5 Thôn Kon Teo Đăk Lấp

6 Thôn Đăk Rơ Wang

7 Thôn Đăk Wek

8 Thôn Đăk Kơ Đương

9 Thôn Kon Pao Kơ La

10 Thôn Krong Đuân

53 Xã Đăk Mar

1 Thôn Đăk Klong

2 Thôn Kon Proh Tu Ria

3 Thôn Kon Hnong Pêng

4 Thôn Kon Mong

5 Thôn Tu Ria Pêng

6 Thôn Tân Lập A

7 Thôn Tân Lập B

8 Thôn Kon Hnong Yôp

9 Thôn Đăk Kang Yôp

10 Thôn 1

11 Thôn 3

12 Thôn 4

13 Thôn 5

14 Thôn Kon Kơ Lôk

15 Thôn Kon Gung

16 Thôn Đăk Mút

54 Xã Đăk Ui

1 Thôn Kon Pông 

2 Thôn Năng Treang

3 Thôn Kon Tu

4 Thôn Wang Hra

5 Thôn Mhuô Mriang

6 Thôn Kon Rngâng

7 Thôn Đăk Kơ Đêm

8 Thôn 8

9 Thôn Đăk K Đem

10 Thôn Đăk Xuân 

11 Thôn Thanh Xuân

12 Thôn Đăk Bình



13 Thôn Đăk Tin

14 Thôn Đoàn Kết 

15 Thôn Đăk Lợi

55 Xã Ngọk Réo 

1 Thôn Đăk Duông 

2 Thônv Kon Jri 

3 Thôn Kon Stiu II 

4 Thôn Kon Gu I 

5 Thôn Kon Gu II 

6 Thôn 7 

7 Thôn Kon Brông 

8 Thôn Đăk Têng 

9 Thôn Kon Sơtiu 

10 Thôn Kon Rôn 

11 Thôn Kon Bơ băn 

12 Thôn Kon Jong 

13 Thôn Kon Krơk 

14 Thôn Kon Hơ drế 

56 Xã Đăk Hà

1 Tổ dân phố 1

2 Tổ dân phố 2a

3 Tổ dân phố 2b

4 Tổ dân phố 3

5 Tổ dân phố 4a

6 Tổ dân phố 4b

7 Tổ dân phố 5

8 Tổ dân phố 6

9 Tổ dân phố 7

10 Tổ dân phố 8

11 Tổ dân phố 10

12 Thôn Long Loi

13 Thôn 1

14 Thôn 2

15 Thôn 3

16 Thôn 4

17 Thôn 5

18 Thôn Thống Nhất



19 Thôn Bình Minh

20 Thôn 1

21 Thôn 2

22 Thôn 3

23 Đăk Tiêng Kơ Tu

24 Kon Trang Kla

25 Thôn 6

26 Kon Trang Kép

27 Kon Trang Mơ Năy

28 Đăk Tiêng Klah

29 Đăk Rơ Chót

57 Phường Kon Tum

1
Tổ dân phố 1 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
2

Tổ dân phố 2 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
3

Tổ dân phố 3 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
4

Tổ dân phố 4 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
5

Tổ dân phố 5 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
6

Tổ dân phố 6 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
7

Tổ dân phố 7 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
8

 Tổ dân phố 8 thuộc 

phường Quyết Thắng cũ
9

Tổ dân phố 1 

thuộcphường Quang 
10

Tổ dân phố 2 thuộc 

phường Quang Trung cũ
11

Tổ dân phố 3 thuộc 

phường Quang Trung cũ
12

Tổ dân phố 4 thuộc 

phường Quang Trung cũ
13

Tổ dân phố 5 thuộc 

phường Quang Trung cũ
14

Tổ dân phố 6 thuộc 

phường Quang Trung cũ
15

Tổ dân phố 7 thuộc 

phường Quang Trung cũ
16

Tổ dân phố 8 thuộc 

phường Quang Trung cũ
17

Tổ dân phố 9 thuộc 

phường Quang Trung cũ
18

Tổ dân phố 10 thuộc 

phường Quang Trung cũ
19

Tổ dân phố 11 thuộc 

phường Quang Trung cũ
20

Tổ dân phố 12 thuộc 

phường Quang Trung cũ
21

Thôn PLei Đôn thuộc 

phường Quang Trung cũ
22

Thôn PLei Tơngia thuộc 

phường Quang Trung cũ
23

Tổ dân phố 1 thuộc 

phường Thắng Lợi cũ
24

Tổ dân phố 2 thuộc 

phường Thắng Lợi cũ
25

Tổ dân phố 3 thuộc 

phường Thắng Lợi cũ



26
Tổ dân phố 4 thuộc 

phường Thắng Lợi cũ
27

Tổ dân phố 5 thuộc 

phường Thắng Lợi cũ
28

Tổ dân phố 6 thuộc 

phường Thắng Lợi cũ
29

Tổ dân phố 7 thuộc 

phường Thắng Lợi cũ
30

Thôn Kontum Kơpơng 

thuộc phường Thắng Lợi 
31

Thôn KonRơWang 

thuộc phường Thắng Lợi 
32

Thôn KonKlor thuộc 

phường Thắng Lợi cũ
33

Tổ dân phố 1 thuộc 

phường Thống Nhất cũ
34

Tổ dân phố 2 thuộc 

phường Thống Nhất cũ
35

Tổ dân phố 3 thuộc 

phường Thống Nhất cũ
36

Tổ dân phố 4 thuộc 

phường Thống Nhất cũ
37

Tổ dân phố 5 thuộc 

phường Thống Nhất cũ
38

Tổ dân phố 6 thuộc 

phường Thống Nhất cũ
39

Thôn Kon Tum Kơ Nâm 

thuộc phường Thống 
40

Thôn Kon Hra Chot 

thuộc phường Thống 
41

Tổ dân phố 1 thuộc 

phường Trường Chinh 
42

Tổ dân phố 2 thuộc 

phường Trường Chinh 
43

Tổ dân phố 3 thuộc 

phường Trường Chinh 
44

Tổ dân phố 4 thuộc 

phường Trường Chinh 
45

Tổ dân phố 5 thuộc 

phường Trường Chinh 
46

Thôn Kon Sơ Lam 1 

thuộc phường Trường 
47

Thôn Kon Sơ Lam  2 

thuộc phường Trường 
48

Thôn Kon Tu 2 thuộc 

phường Trường Chinh 
58 Phường Đăk Cấm

1 Tổ dân phố 1

2 Tổ dân phố 2

3 Tổ dân phố 3

4 Tổ dân phố 4

5 Tổ dân phố 5

6 Tổ dân phố 6

7 Tổ dân phố 7

8 Tổ dân phố 8

9 Tổ dân phố 9

10 Tổ dân phố 10

11 Tổ dân phố 1

12 Tổ dân phố 2

13 Tổ dân phố 3



14 Thôn Thanh Trung

15 Thôn Pleitrum - Đăkchoah

16 Tổ dân phố 1

17 Tổ dân phố 2

18 Tổ dân phố 3

19 Tổ dân phố 4

20 Tổ dân phố 5 (Ngô Mây cũ)

21 Tổ dân phố 6

22 Tổ dân phố 7 (Ngô Mây cũ)

23 Tổ dân phố 8

24 Tổ dân phố 9

59 Phường Đăk Bla

1 Tổ dân phố 1

2 Tổ dân phố 2

3 Tổ dân phố 3

4 Tổ dân phố 4

5 Tổ dân phố 5

6 Thôn Plei Rơhai 1

7 Thôn Plei Rơhai 2

8 Tổ dân phố 1

9 Tổ dân phố 2

10 Tổ dân phố 3

11 Tổ dân phố 4

12 Tổ dân phố 5

13 Tổ dân phố 1

14 Tổ dân phố 2

15 Tổ dân phố 3

16 Tổ dân phố 4

17 Tổ dân phố 5

60 Xã Đăk Rơ Wa

1 Thôn Kon Kơ Tu

2 Thôn Kon Jơ dri

3 Thôn Kon Klor

4 Thôn Kon Tum Kơ Pơng

5 Thôn Kon Tum Kơ Nâm

6 Thôn Konhraktu

7 Thôn Konhraklah



8 Thôn 4

9 Thôn ĐăkPrông

10 Thôn Pleigroi

11 Thôn 1

12 Thôn 2

13 Thôn 3

14 Thôn 4

15 Thôn 5

16 Thôn Kepram

17 Thôn Pleidơng

18 Thôn Pleichor

19 Thôn Đak Krăk

20 Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1

21 Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2

22 Thôn Kon Jri Xút

23 Thôn Kon Hring

24 Thôn Kon Rơ Lang

25 Thôn Kon Jơ Dreh Plơng

26 Thôn Kon Jơ Dreh 

27 Thôn Kon Gur

28 Thôn Kon Drei

61 Xã Ngọk Bay

1 ThônKonHgoKlah

2 Thôn Kơ Năng

3 Thôn Măng La

4 Thôn Đăk Rơ Đe

5 Thôn Plei Klech

6 Kon Rơ Bang 1

7 Kon Rơ Bang 2

8 Phương Quý 1

9 Phương Quý 2

10 Konhơngokơtu

11 Trung Thành

12 Trung Nghĩa Đông

13 Trung Nghĩa Tây

14 Thôn 02

15 Kroong Ktu



16 Kroong Klah

62 Xã Ia Chim

1 Thôn Nghĩa An

2 thôn Tân An

3 Thôn Lâm Tùng

4 Thôn Plei Sar

5 Thôn KLâu Ngol Ngó

6 Thôn KLâu Ngol Zố

7 Thôn plei Druân

8 Thôn Klâu Klah

9 thôn Plei Lay

10 Thôn Plei Bur

11 Thôn Plei Weh

12 Thôn Ia Hội

13 Thôn Plei Rơ Wăk

14 Thôn Ngô Thạnh

15 Thôn plei Drộp

16 Thôn Ia Kim

17 Thôn 5

18 Thôn 6

19 Thôn 7

20 Thôn 8

21 Thôn Đak Kia

63 Xã Đăk Long

1 Măng Tách

2 Đắk Xây

3 Pêng Blong

4 Dục Lang

5 Đăk Tu

6 Vai Trang

7 Đăk Ắk

8 Đăk Ôn

9 Long Yên

64 Xã Đăk Môn

1 Thôn Đăk Bo

2 Thôn Nú Vai

3 Thôn Đăk Wâk



4 Thôn Đăk Gô

5 Thôn Đăk Túc

6 Thôn Đăk Sút

7 Thôn Ri Nầm

8 Thôn Ri Mẹt

9 Thôn Đăk Xam

10 Thôn Đăk Tum

11 Thôn Kon Bong

12 Thôn Nú Kon

13 Thôn Măng Lon

14 Thôn Broong Mẹt

15 Thôn Lanh Tôn

16 Thôn Broong Mỹ

17 Thôn Đăk Giấc

18 Thôn Đăk Nai

65 Xã Đăk Pek

1 Thôn Đăk Nớ

2 Thôn Đăk Ven

3 Thôn Đăk Rang

4 Thôn 14A

5 Thôn 14B

6 Thôn Đông Thượng

7 Thôn Pêng Siêl

8 Thôn Dên Prông

9 Thôn Măng Rao

10 Thôn Đăk Đoát

11 Thôn Pêng Sal Pêng

12 Thôn 16/5

13 Thôn Đăk Xanh

14 Thôn Đăk Ra

15 Thôn Đông Sông

16 Thôn Đăk Dung

17 Thôn Long Nang

18 Thôn Đăk Poi

19 Thôn Đăk Tung

20 Thôn Chung Năng

66 Xã Xốp



1 Thôn La Lua

2 Thôn Mô Mam

3 Thôn Đăk Lây

4 Thôn Đăk Bla

5 Thôn Kon Riêng

6 Thôn Kon Broi

7 Thôn Đak Xi Na

8 Thôn Xốp Dùi

9 Thôn Kon Liêm

10 Thôn Đắk Mi

11 Thôn Xốp Nghét

67 Xã Đăk PLô

1 Bung Koong

2 Bung Tôn

3 Pêng Lang

4 Đăk Book

5 Thôn Đăk Nhoong

6 Thôn Đăk Ga

7 Thôn Đăk Ung

8 Thôn Đăk Nớ

9 Thôn Róoc Mẹt

10 Thôn Roóc Nầm

11 Đông Lốc

12 Đông Nay

13 Măng Khên

68 Xã Ngọc Linh

1 Thôn Làng Mới

2 Thông Đăk Bể

3 Thôn Đăk Rế

4 Thông Làng Đung

5 Thôn Đăk Bối

6 Thôn Tu Răng

7 Thôn Ngọc Lâng

8 Thôn Xa Úa

9 Thôn Mô Po

10 Thôn Ngọc Nang

11 Thông Kung Rang



12 thôn Long Năng

13 Thôn Sa Múc

14 Thôn Tu Dốp

15 Thông Ngọc Súc

16 Thôn Đăk Sun

17 Thôn Tân Rát

18 Thôn Lê Ngọc

19 Thôn Lê Toan

20 Thôn Kon Tuông

21 Thôn Đăk Nai

22 Thôn Kon Tua
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